
Ghi chú 

Tên cá nhân trong giấy 

chứng nhận đăng ký kinh 

doanh

Địa chỉ kinh doanh Số điện thoại

Tên cá nhân trong giấy 

chứng nhận đăng ký 

kinh doanh

Địa chỉ kinh doanh Số điện thoại

I
Xi măng, thép xây 

dựng (18 cá nhân)

Xi măng, thép xây 

dựng (09 cá nhân)

1 Võ Văn Huy Thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận 0965570339 Lê Thị Thùy Trang Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước 0933229399

2 Đoàn Thanh Vũ
Xóm Trung, Khu phố Trung Tín 1, Thị trấn Tuy 

Phước
0905772569 Phan Trung Nghĩa thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp 0903557622

3 Nguyễn Phước Nghĩa Xóm Vạn Trạch, thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận 0369949538 Bùi Văn Chuẩn
Khu phố Công Chánh, thị trấn 

Tuy Phước
0904412797

4 Đặng Thị Minh Hoa Thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp 0383388923 Trường Đình Cần
142 Đào Tấn, thị trấn Tuy 

Phước
0934690204

5 Nguyễn Tùng Lâm Thôn Phú Mý 2, xã Phước Lộc 0975417901 Trần Ngọc Hữu Lợi Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước 0973569007

6 Ngô Thị Minh Thảo Xóm 2, Thôn Bình An 1, xã Phước Thành 0973705737 Võ Thái Toàn thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa 0931994114

7 Phạm Thị Cẩm Thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc 0905577134 Huỳnh Ngọc Thành Thôn Phú Mỹ 1, Xã Phước Lộc 0982637539

8 Nguyễn Thị Hương Giang Số 549 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước 0909633969 Vũ Thị Lệ Thủy
thôn Hưng Nghĩa, xã Phước 

Nghĩa
0374291459

9 Cao Minh Tẩm Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An 0987350653 Hồ Hải Hà thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc 0905837079

10 Đào Quang Nhật Khu phố Công Chánh, thị trấn Tuy Phước 0969989778

11 Trần Thị Kiều My Thôn Ngọc Thạnh 2, xã phước An 0905911129

12 Trịnh Lê Chánh Trung Thôn Hanh Quang, xã Phước Lộc 0933649975

13 Võ Thị Mai Khu phố Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước 0906107184

14 Ngô Thị  Mỹ Trang Thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc 0905637899

15 Nguyễn Bảy Khu phố Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước 0973197445
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16 Nguyễn Văn Bộ Tổ 7, Khu phố Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì 0962282568

17 Võ Ngọc Anh Thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn 0935901997

18 Nguyễn Thanh Quang Khu phố Trung Tín 2, Thị trấn Tuy Phước 0934823636

II
Dịch vụ lưu trú (15 cá 

nhân)

Dịch vụ lưu trú (05 cá 

nhân)

1 Mai Quang Hoàng Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An 0913557147 Nguyễn Hữu Thanh
thôn Vân Hội 1, thị trấn Diêu 

Trì
0914174249

bị trùng 02 

lần

2 Nguyễn Thị Ái Liên Thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa 0989243318 Đặng Thị Như Huyền Thôn Phú Mỹ 1, Xã Phước Lộc 0981530141

3 Trần Thị Ngọc Dung Thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc 0968606355 Nguyễn Văn Hải
khu phố Trung Tín 2, thị trấn 

Tuy Phước
0702454457

4 Phạm Thị Bình Khu phố Công Chánh, thị trấn Tuy Phước 0766727242 Võ Văn Chính
xóm 3, thôn Bình An 1, xã 

Phước Thành
0983369769

5 Hồ Đắc Long Khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước 0353615988 Phan Thanh Tùng Thôn Phú Mỹ 1, Xã Phước Lộc 0966007717

6 Bùi Nguyên Chu Khu phố Công Chánh, thị trấn Tuy Phước 0904412797

7 Nguyễn Thị Hồng Khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước 0972157746

8 Nguyễn Thị Vân Khu phố Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước 0935853091

9 Trần Thị Ly Khu phố Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì 0937544346

10 Bùi Đặng Quốc Mẫn Khu phố Công Chánh, thị trấn Tuy Phước 0768599971

11 Lưu Thị Xuân Hiền Thôn phựng Sơn, xã Phước SƠn 0327733383

12 Đặng Thị Mãi Thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa 0943592485

13 Đặng Thị Hạnh Số 59 Đào Tấn, thị trấn Tuy Phước 0935852512

14 Nguyễn Văn Phước Khu phố Trung Tín 1, Thị trấn Tuy Phước 0946489613

15 Nguyễn Duy Hòa Tổ 7, Khu phố Công Chánh, thị trấn Tuy Phước 0966147129
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III

Thức ăn chăn nuôi cho 

gia súc, gia cầm và 

thủy sản, thuốc thú y 

(18 cá nhân)

Thức ăn chăn nuôi cho 

gia súc, gia cầm và 

thủy sản, thuốc thú y 

1 Đặng Thị Hoa Thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng 0905862248

2 Cao Nữ Thùy Vy Khu phố Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước 0963834179

3 Nguyễn Phương Bắc Số 385 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước 0907810860

4 Nguyễn Trọng Nghĩa Khu phố Công Chánh, thị trấn Tuy Phước 0936550846

5 Nguyễn Minh Sang Khu phố Trung Tín 2, thi trấn Tuy Phước 0702582779

6 Nguyễn Thị Hoa Thôn Tân Giản, xã phước Hòa 0947705744

7 Nguyễn Thanh Phong Khu phố Trung Tín 1, Thị trấn Tuy Phước 0914950601

8 Trần Ngọc Lai Thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn 0357063207

9 Trần Văn Đông Thôn An Hòa 1, xã Phước An 0983932249

10 Lê Huỳnh Tiến Số 230 Đào Tấn, thị trấn Tuy Phước 0967777577

11 Lê Phan Như Thuần Số 230 Đào Tấn, thị trấn Tuy Phước 0976842583

12 Bùi Thị Thảo Trâm Khu phố Trung Tín 1, Thị trấn Tuy Phước 0965840877

13 Hà Lâm Tân Thôn Ngọc Thạnh 2, xã phước An 0332917037

14 Nguyễn Thu Hiếu Thôn Thanh Huy 2, Xã Phước An 0968784322

15 Ma Thị Lụa Khu phố Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước 0859492784

16 Nguyễn Thị Đức Bình Thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn 0333017728

17 Nguyễn Thị Kim Hòa Thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc 0915125758

18 Nguyễn Thị Hương Thôn Tân Hội, xã Phước Hưng 0905823625
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IV

Cước vận tải hàng 

khách tuyến cố định 

bằng đường bộ, vận 

tải hành khách bằng 

taxi (04 cá nhân)

Cước vận tải hàng 

khách tuyến cố định 

bằng đường bộ, vận tải 

hành khách bằng taxi 

(08 cá nhân)

1 Lê Thành Quân Thôn Tú Thủy, xã Phước Hiệp 0966870841 Nguyễn Chí Cường Thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp 0977311156

2 Trần Thanh Thảo Thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp 0963037124 Lê Văn Vương
461 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, 

Tuy Phước
0905282146

3 Phạm Văn Lâm Xóm 2, Thôn Biểu Chánh, xã Phước Hưng 0365223936 Nguyễn Mai Chí Viên thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng '0965194579

4 Nguyễn Ngọc Cường Thôn Tri Thiện, xã Phước Quang 0869008907 Huỳnh Thị Thanh Tuyền thôn An Cửu, xã Phước Hưng 0981900237

5 Nguyễn Minh Phụng
xóm 7, thôn Hưng Nghĩa, xã 

Phước Nghĩa
0352003510

6 Nguyễn Thành Công
thôn Tân Thuận, xã Phước 

Thuận
0386202214

7 Võ Ngọc Sương
khu phố Luật Lễ, thị trấn Diêu 

Trì
0979495719

8 Nguyễn Văn Định thôn An Cửu, xã Phước Hưng 0981900237

V

Đường ăn, muối ăn, 

sữa dành cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (02 cá 

nhân)

Đường ăn, muối ăn, 

sữa dành cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (08 cá 

nhân)

1 Trần Thị Hồng Vân Thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc 0975459679 Huỳnh Thị Hiếu
Thôn Hanh Quang, xã Phước 

Lộc
0344117237

2 Nguyễn Thị Phương Hồng Xóm Lệ Vân, Thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An 0344240283 Nguyễn Thị Ngọc Sương Ki ốt chợ Phước Sơn 0906541569
bị trùng 2 

lần

3 Đinh Thị Hồng Hiệp
Thôn Tư Cung, Xã Phước 

Thắng
0978546447
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4 Nguyễn Thị Minh Ngà thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng 0399896135

5 Phan Thị Tường Vy
thôn Bình An 1, xã Phước 

Thành
0372113993

6 Trần Thị Cẩm Nhi
xóm mới, Thôn Tân Thuận, Xã 

Phước Thuận
0962620396

7 Nguyễn Thanh Như
Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước 

An
0935717187

8 Nguyễn Thị Mỹ Trinh
thôn Bình An 1, xã Phước 

Thành
0343598891

VI

Dịch vụ khám, chữa 

bệnh cho người tại cơ 

sở khám, chữa bệnh tư 

nhân (01 cá nhân)

Dịch vụ khám, chữa 

bệnh cho người tại cơ 

sở khám, chữa bệnh tư 

nhân 

1 Bùi Tuấn Anh Số 202 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì 0982474703

VII
Khí dầu hóa lỏng 

(LPG) (01 cá nhân)

Khí dầu hóa lỏng 

(LPG) (02 cá nhân)

1 Huỳnh Đức Cường Thôn Mỹ Trung, xã Phước Sơn 0934737694 Trần Lê Lam thôn Tuân Lễ, xã Phước Hiệp 0935095860
bị trùng 2 

lần

2 Trần Quang Thắng
thôn Phổ Trạch, xã Phước 

Thuận
0392761059

VIII
Thóc, gạo tẻ thường 

(04 cá nhân)
Thóc, gạo tẻ thường

1 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng 0389213369

2 Trần Thị Hồng Số 84 Lê Hồng Phong, thị trấn Diêu Trì 0777055308

3 Tô Thị Đông Số 21 Trần Phú, Thị trấn Diêu Trì 0914908168

4 Bùi Quang Thạch Thôn Đại Tín, xã Phước Lộc 0935884484

TỔNG CỘNG: 63 CÁ NHÂN TỔNG CỘNG: 32 CÁ NHÂN
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